
 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 
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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
Số: 1380/QĐ-ĐHCĐ        Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy  
Học kỳ I, năm học 2022 - 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13; Luật sửa đổi bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục đại học theo Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng 
Chính phủ Về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường 
đào tạo công lập; 

 Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng 
Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ ngày 
28/3/2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính về việc Điều chỉnh mức học 
bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc 
thiểu số học tại các trường đào tạo công lập; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH 
ngày 25/8/1998 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối 
với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 18/2009/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH 
ngày 03/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư 
Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998 Hướng 
dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các 
trường đào tạo công lập; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với Chương 
trình đào tạo đại học hệ chính quy; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐTĐHCĐ ngày 27/11/2020 của Hội đồng 
Trường Đại học Công đoàn về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trường Đại học Công đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-ĐHCĐ ngày 06/01/2016 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Công đoàn về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện 
của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công đoàn; 



Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-ĐHCĐ ngày 20/9/2021 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Công đoàn về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của 
các đơn vị trực thuộc, thuộc Trường Đại học Công đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-ĐHCĐ ngày 03/8/2021 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Công đoàn về việc Ban hành Quy chế Công tác sinh viên của 
Trường Đại học Công đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-ĐHCĐ ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Công đoàn về việc Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường 
Đại học Công đoàn; 

  Căn cứ Kết luận của Hội đồng xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên trường Đại học Công đoàn họp ngày 
27/9/2022; 

​ Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trợ cấp xã hội cho 56 sinh viên học kỳ I, năm học 2022 - 2023 (có 
danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức trợ cấp xã hội cụ thể như sau: 

- Cấp 31suất TCXH (840.000đ/06 tháng/1 sinh viên). 

- Cấp 25 suất TCXH (600.000đ/06 tháng/1 sinh viên). 

           Tổng cộng là: 41.040.000 đồng 

 (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng phòng Tài vụ, Trưởng các 
khoa có sinh viên được trợ cấp xã hội, Trưởng các đơn vị liên quan và những sinh 
viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch HĐT (để báo cáo); 
- Ban Giám hiệu (để biết); 
- Lưu: VT, CTSV. 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 (Đã ký) 

 
 

  TS. Lê Mạnh Hùng 
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